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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Phát triển

 nguồn nhân lực qua đào tạo nghề tỉnh Quảng Bình đến năm 2010 và 2015" 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án "Phát triển nguồn nhân lực qua đào tạo nghề tỉnh Quảng Bình đến năm 2010 và 2015"; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  tại Tờ trình số 21/LĐTBXH-TTr ngày 14 tháng 5 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Phát triển nguồn nhân lực qua đào tạo nghề tỉnh Quảng Bình đến năm 2010 và 2015". 

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                                                                 
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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Đề án Phát triển nguồn nhân lực qua đào tạo nghề

 tỉnh Quảng Bình đến năm 2010 và 2015 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2009  của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)


Ngày 15 tháng 12 năm 2008, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra Quyết định số 3272/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án "Phát triển nguồn nhân lực qua đào tạo nghề tỉnh Quảng Bình đến năm 2010 và 2015".

Để triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu  nguồn nhân lực qua đào tạo nghề phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh trong những năm tới, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án với các nội dung như sau:
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU: 

1. Mục tiêu.
1.1 Mục tiêu chung.
- Tạo bước chuyển biến trong công tác dạy nghề, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề nhằm đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng.

- Phát huy mọi nguồn lực đầu tư xây dựng phát triển các trường, các trung tâm, cơ sở dạy nghề đảm bảo khả năng đào tạo đội ngũ lao động kỹ thuật có chất lượng ở 3 cấp trình độ (cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề), nhằm tạo cơ hội cho mọi người, ở mọi trình độ, mọi lứa tuổi, mọi nơi có thể tham gia học nghề để tạo lập nghề nghiệp. Thực hiện xã hội hóa công tác dạy nghề, mở rộng sự tham gia và nâng cao vai trò của các thành phần kinh tế để phát triển sự nghiệp đào tạo nghề.

- Gắn mục tiêu đào tạo nghề với giải quyết việc làm theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2015 và 2020. Thực hiện đào tạo có địa chỉ gắn với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các khu công nghiệp. Tập trung đào tạo các ngành nghề mà xã hội đang có nhu cầu như: Sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp khai khoáng, du lịch, dịch vụ, cơ khí công nghiệp, điện, đóng tàu, xây dựng, chế biến nông, lâm, thủy hải sản, ..v.v.

- Đa dạng hóa các hình thức đào tạo như: Liên thông, liên kết đào tạo; đào tạo theo hệ vừa học vừa làm; đào tạo dài hạn, ngắn hạn, đào tạo tại cơ sở dạy nghề, nơi sản xuất... để đáp ứng nhu cầu đa dạng của sản xuất và đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người lao động.

- Gắn chất lượng đào tạo với thị trường lao động trong và ngoài nước, có chính sách đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao và thu hút những giáo viên được đào tạo trình độ cao và đúng chuyên ngành về tỉnh giảng dạy.

1.2. Mục tiêu cụ thể.
- Phấn đấu đến năm 2010 đầu tư, củng cố, mở rộng: 02 trường trung cấp nghề (Trung cấp Nghề Quảng Bình, Trung cấp Nghề số 9), 7 trung tâm dạy nghề (Trung tâm Dạy nghề Lệ Thủy, Trung tâm Dạy nghề Quảng Trạch, Trung tâm Dạy nghề Tuyên Hóa, Trung tâm Dạy nghề Phụ nữ, Trung tâm Dạy nghề Thanh niên, Trung tâm Dạy nghề Minh Hóa, Trung tâm Dạy nghề Bố Trạch) và 7 cơ sở có tham gia dạy nghề (Trung tâm Giới thiệu việc làm Quảng Bình, Trung tâm Giới thiệu việc làm Nông dân, Trường Trung học Kỹ thuật Công Nông nghiệp QB, Trường Trung cấp Y tế, Cơ sở đào tạo thuyền viên đường sông Quảng Bình, Hội Người mù tỉnh Quảng Bình, cơ sở dạy nghề thuộc Liên minh các Hợp tác xã tỉnh). Đến năm 2015 có: 01 trường cao đẳng nghề (Trường Trung cấp Nghề chuyển thành Trường Cao đẳng Nghề), 01 trường trung cấp nghề (Trường Trung cấp Nghề số 9), 8 trung tâm dạy nghề (thành lập mới Trung tâm Dạy nghề huyện Quảng Ninh) và 7 cơ sở có tham  gia dạy nghề; ngoài công lập: 03 đơn vị dạy nghề tư thục hoặc đơn vị dạy nghề thuộc các doanh nghiệp lớn).

- Phấn đấu đến năm 2010 đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề là 22%, đạt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra. Giai đoạn từ năm 2008 - 2010 trung bình mỗi năm đào tạo được khoảng 2,5% số lao động trong độ tuổi, tương đương khoảng 13.000 người/năm. Đến năm 2015 nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 35%. Giai đoạn 2011 - 2015 trung bình mỗi năm đào tạo được khoảng 3% số lao động trong độ tuổi, tương đương khoảng 15.000 người/năm.

2. Yêu cầu.
- Việc triển khai thực hiện Đề án cần xác định những công việc trước mắt và những công việc có tính lâu dài. Thực hiện nghiêm túc chế độ thống kê, báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp phù hợp để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề của tỉnh.

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị được giao trách nhiệm chủ trì hoặc tham gia phối hợp phải đảm bảo thực hiện tốt nội dung công việc được phân công tại Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:
1. Công tác tuyên truyền.
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh, quy định của pháp luật về dạy nghề, học nghề đến tận các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp các cơ sở dạy nghề và người lao động.

 2. Điều tra, khảo sát nhu cầu lao động, xác định số lao động cần đào tạo nghề trong các lĩnh vực.
Khảo sát, thống kê số lượng lao động đã qua đào tạo nghề và lao động có nhu cầu đào tạo nghề; nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo nghề của doanh nghiệp; xác định rõ các nhu cầu về số lượng, chất lượng, trình độ, kỹ năng của nguồn nhân lực và các ngành nghề mà xã hội đang cần, dự báo nhu cầu lao động qua đào tạo nghề ở từng cấp trình độ, từng lĩnh vực đào tạo, từng ngành kinh tế từ đó thống nhất quan điểm, xác định mục tiêu đào tạo nghề giai đoạn 2010 - 2020.

3. Kế hoạch phát triển các cơ sở dạy nghề.
a) Từ năm 2009 - 2010: 

- Tiếp tục củng cố, phát triển 11 cơ sở dạy nghề: Trường Trung cấp Nghề Quảng Bình, Trường Trung cấp Nghề số 9 - thuộc Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung tâm Dạy nghề Lệ Thủy, Trung tâm Dạy nghề Quảng Trạch,  Trung tâm Dạy nghề Tuyên Hóa, Trường Trung học Kỹ thuật Công Nông nghiệp Quảng Bình, Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình, Trung tâm Giới thiệu việc làm Quảng Bình, Trung tâm Giới thiệu việc làm Nông dân, Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh niên, Cơ sở đào tạo thuyền viên thuộc Công ty TNHH 1 thành viên đường sông Quảng Bình.

- Thành lập mới 06 cơ sở dạy nghề công lập: Trung tâm Dạy nghề Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (đã có Quyết định thành lập),Trung tâm Dạy nghề Minh Hóa (theo Nghị quyết 30a/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ), Trung tâm Dạy nghề Bố Trạch với quy mô mỗi trung tâm 300 HS hệ sơ cấp nghề, Trung tâm Dạy nghề Thanh niên (trên cơ sở Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh niên) với quy mô 400 HS hệ sơ cấp nghề, cơ sở dạy nghề Hội Người mù Quảng Bình (đã đăng ký hoạt động dạy nghề) với quy mô 200 HS hệ sơ cấp nghề và cơ sở dạy nghề thuộc Liên minh các HTX tỉnh với quy mô 400 HS sơ cấp nghề.

b) Từ năm 2011 - 2015 thành lập mới 01 trung tâm dạy nghề công lập: Trung tâm Dạy nghề Quảng Ninh; 03 cơ sở dạy nghề ngoài công lập hoặc ở các doanh nghiệp có điều kiện cơ sở vật chất và có số vốn lớn. Nâng cấp Trường Trung cấp Nghề Quảng Bình thành Trường Cao đẳng Nghề Quảng Bình

4. Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề.
a) Rà soát lại đội ngũ giáo viên giảng dạy ở các cơ sở dạy nghề, bổ sung giáo viên dạy nghề phù hợp với từng nghề, môn học, đảm bảo đủ giáo viên cơ hữu theo quy định cho từng năm. Đến năm 2010 bổ sung 143 giáo viên dạy nghề, đến năm 2015 bổ sung 370 giáo viên dạy nghề, trong đó số giáo viên đào tạo ở các lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, đóng tàu, điện, điện tử chiếm tỷ lệ 40%, số giáo viên đào tạo ở các lĩnh vực nông lâm, ngư nghiệp chiếm tỷ lệ 30%, số giáo viên đào tạo ở các lĩnh vực du lịch, dịch vụ và các ngành khác chiếm tỷ lệ 30%. 

b) Thực hiện đào tạo nâng cao, đào tạo lại cho giáo viên cơ hữu chưa đạt chuẩn, tiếp nhận những giáo viên có trình độ đại học, cao đẳng, khả năng giảng dạy nghề tốt phù hợp với các ngành nghề, lĩnh vực. Khuyến khích thu hút những giáo viên có trình độ cao về tỉnh giảng dạy.

5. Thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển dạy nghề.
a) Chính sách đối với cơ sở dạy nghề: Cơ sở dạy nghề được giao hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất, ưu đãi về tín dụng, miễn giảm thuế theo quy định của pháp luật, miễn thuế theo quy định của pháp luật đối với sản phẩm được tạo ra từ hoạt động dạy nghề phục vụ cho cơ sở dạy nghề. Tạo điều kiện cho các cơ sở dạy nghề, cơ sở đào tạo khác, các nhà khoa học phổ biến tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, đặc biệt là trong các lĩnh vực nông lâm, ngư nghiệp. Cơ sở dạy nghề tư thục được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ.

b) Chính sách đối với giáo viên dạy nghề: Giáo viên dạy nghề của cơ sở dạy nghề công lập được hưởng tiền lương và các khoản phụ cấp ưu đãi theo nghề và các phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ, được miễn thời gian hưởng lương tập sự; giáo viên dạy nghề của cơ sở dạy nghề tư thục được hưởng tiền lương và các khoản phụ cấp theo quy định của pháp luật lao động và được ghi trong hợp đồng lao động; giáo viên dạy nghề thuộc các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được Ủy ban nhân dân các cấp tạo điều kiện về chỗ ở, được hưởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ. Khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên tự học tập hoặc cử đi học nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để chuẩn hóa và được hưởng lương, phụ cấp theo quy định của Chính phủ, khuyến khích nghệ nhân và người có tay nghề cao tham gia dạy nghề. Tất cả giáo viên dạy nghề được hưởng phụ cấp khi dạy các nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của Chính phủ và được hưởng các chính sách khác đối với nhà giáo. 

c) Chính sách đối với người học nghề: Người học nghề được hưởng các chính sách học bổng và trợ cấp xã hội, chế độ cử tuyển, chính sách tín dụng giáo dục, chính sách miễn, giảm phí dịch vụ công cộng, chính sách đối với người học nghề đi làm việc ở nước ngoài, người học nghề đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi nghề. 

d) Xây dựng các chính sách liên quan đến dạy nghề và giải quyết việc làm của tỉnh: Thành lập Quỹ đào tạo nghề của tỉnh để hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng đặc thù: Thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, người tàn tật, dân tộc thiểu số, lao động nông thôn, bộ đội xuất ngũ, người bị thu hồi đất sản xuất....; chính sách về hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống đối với đối tượng trong diện thu hồi đất sản xuất, di dời, giải tỏa trên địa bàn tỉnh; Chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp nhận lao động vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

6. Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về dạy nghề

a) Tăng cường đội ngũ làm công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực dạy nghề của Sở Lao động - TB và XH và các Phòng Lao động TB và XH các huyện, thành phố; bố trí mỗi Phòng Lao động - TBXH huyện, thành phố có 01 cán bộ chuyên trách về công tác dạy nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, phẩm chất đạo đức đối với đội ngũ cán bộ quản lý các trường, các trung tâm dạy nghề.

b) Tích cực triển khai phân luồng, khuyến khích học sinh tốt nghiệp THCS, THPT học nghề; triển khai thực hiện liên thông giữa các trình độ theo quy định để tạo điều kiện cho người tốt nghiệp nghề tiếp tục học tập nâng cao trình độ.

c) Các cơ sở dạy nghề chủ động xây dựng chương trình đào tạo trên cơ sở Chương trình khung của Bộ Lao động - TB và XH ban hành, thực hiện đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, dạy nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động, thực hiện hợp đồng đào tạo theo địa chỉ, theo đơn đặt hàng, tăng cường việc liên kết với các doanh nghiệp để khai thác tiềm năng thiết bị, công nghệ tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận nhanh với công nghệ sản xuất tiến tiến, thuần thục các kỹ năng nghề khi còn học tại trường.

d) Rà soát các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh để có phương án sắp xếp phân hạng, tổ chức lại trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động

e) Thực hiện thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong hoạt động dạy nghề của các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh để chấn chỉnh kịp thời.
7. Kinh phí thực hiện.
Kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch được bố trí trong kế hoạch ngân sách hàng năm cho các cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

Kinh phí thực hiện Đề án: Từ năm 2009, 2010 là 85.000 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương: 62%, ngân sách địa phương: 26%, nguồn khác 12%. Giai đoạn 2011 - 2015 là 253.000 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương: 56,5%, ngân sách địa phương: 31%, nguồn khác 12,5%. 

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:
1. Sở Lao động - TB và XH
- Chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này và định kỳ 6 tháng (vào ngày 20/6), hàng năm (vào ngày 20/12) tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các chính sách khuyến khích hoạt động dạy nghề, học nghề trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thực hiện.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện từng nội dung cụ thể (có biểu phân công kèm theo).

- Định kỳ 6 tháng (vào ngày 20/6), hàng năm (vào ngày 20/12) phản ánh tình hình về Sở Lao động - TB và XH để tổng hợp chung.

3. Đề nghị các tổ chức chính trị, các hội, đoàn thể: Tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện Kế hoạch ở các cấp. Tổ chức tuyên truyền cho hội viên của mình về công tác dạy nghề; vận động hội viên học nghề tự tạo việc làm cho mình và tạo việc làm cho người khác.

4. Các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động: Tích cực tham gia thực hiện các chương trình, đề án về dạy nghề, giải quyết và ổn định việc làm, nâng cao trình độ nghề nghiệp cho người lao động; chấp hành nghiêm chế độ khai trình, báo cáo định kỳ về tình hình tuyển dụng, sử dụng lao động theo qui định của pháp luật.

5. Các cơ sở dạy nghề: Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về dạy nghề, đề án, kế hoạch dạy nghề, đồng thời tuân thủ các quy định về hoạt động dạy nghề, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dạy nghề.

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Đề án “Phát triển nguồn nhân lực qua đào tạo nghề tỉnh Quảng Bình đến năm 2010 và 2015”, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện phải báo cáo kết quả đạt được cũng như khó khăn, vướng mắc về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - TB và XH) để xem xét chỉ đạo kịp thời./.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)



                        Trần Công Thuật
PHỤ LỤC

Những công việc cần thực hiện để triển khai Đề án Phát triển nguồn nhân lực 

qua đào tạo nghề tỉnh Quảng Bình đến năm 2010 và 2015 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
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